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Ĩ Ì Ì K Ó i đ ầ *

SiVik con  là một q u ỵ luạt oó Ỷ nghĩá vổ cÙKg to

Óv\ đô'\ vá\ sụ  Ỷồv\ +ại c u a  loài y\gUỜi. J^[\ờ ị[\ầ kệ  

rvày nồi tiếp tkể kẹ l<kấc m à mồi q u ổ c  giày d a n  tộ c

thê 0 Ỉĉ i ^ à y  Ki0 à y  CCIK10 KuKig tkị^k kơ̂ A/ varv

mink kcM.

TTuy I^kiến/ đổ là Uki CỈAUK0 ta nkìVi ■b̂ eí'i

pl\iAơng  diẹ^\ỉ C o ^  r\0tfời là nkân tô Cịuan Wọv\Q

KvKâí oko sụ pk¿íí tHểkA c ủ a  the 0ic¿i. B á i  cUr cố  COK

1 ^ 0 vc£i bcm t a y  v à  kkoi ổ c  s ắ n g  tạo mói cổ  +hê 

viAơv\ Ỷáì ¿fiVvh c a o  in  tue, ckiềm  ftViU v à  cki^k pkụ^  

Kvkũrvg điều tiXỞng c k t ^ g  kkổ^g b ao  giờ đ ạ t  -tói

đ u ợ c.

C^ov\ ngUỜi sm k K*a đ ế tạo rvềrv t^ấi d a r  tuơi đ ẹp  

k\ày. Đ iề u  đó đúv\g. A J k ^ g  con k\0î c?i sinh ^¿v 

t^Uc^c ket đ ề  tạo  rvểkA g ỉa  đĩVvk -  tề bào c u a  x ổ  kội. 

/vlổt g i a  ¿ìĩ nk k<?^k pKuc sẽ  g ổ p  pká^A làm cko  

x ã  kọi á o  l\c\v\l\ p k UC Kơkv. /\)ều ỉ̂ kiV\ v à o  moi g ia  

¿fiVik bế K\ko t^ấi cf ấ t  Kiàyy bạrv sẽ  lakạ^ th ấy hụ

Cbfcfi v à  KÌem kạ*^k pKúc lĉ K\ I a o  CMC* ai do cíuợc-
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sức khoẻ sinh sản

»

Phần này sẽ ừình bày sự phát triến của thai nhi qua 
các thời kì, sự biến đổi của cơ thể mẹ và cách giữ gìn sức 
khỏe từng thời kì, bao gồm dạy thai, luyện tập của phụ nữ 
có thai và xử lý các triệu chứng thường gặp. Loại bỏ xu 
hướng mổ lấy thai mù quáng, lựa chọn tính năng động chủ 
quan của người mẹ trong khi sinh nở và vai trò của người 
chồng trong việc bảo vệ, thúc đẩy và khuyến khích sinh nở
tự nhiên..., chúng tôi sẽ giới thiệu kĩ những kiến thức có 
liên quan đến sinh nở. Chất lượng giữ gìn sức khỏe kì hậu 
sản có ảnh hưởng đến sự hồi phục 
nhanh chóng của sản phụ và sự phát 
triển lành mạnh của trẻ. Bảo vệ, khuyến 
khích dùng sữa mẹ nuôi con, nắm vững 
đặc điểm cơ bản trẻ sơ sinh và nội dung 
chăm sóc, chú ý vệ sinh, tập thể dục
sau khi sinh và sớm tiến hành các biện 
pháp tránh thai đều là những yếu tố 
quan trọng trong giai đoạn này.

ViW BM
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BẠN GÁI TRƯỞNG THÀNh

I. GIỮ GÌN SÚC KHỎE THỜI KÌ KẾT HÔN

Không lựa chon ban đời là người cô cù n g  
huyết thống

Nhiều vùng nông thôn nưốc ta có "lệ làng" khá 
nguy hiểm: Cấm trai làng khác đến tìm hiểu con gái 
làng mình, từ đó dẫn đến tỉ lệ những người cùng họ kết 
hôn tăng, con cái sinh ra thường ốm yếu, ngây dại, dị
dạng. Ó thành phô", do mải làm ăn công tác, họ hàng bà 
con sống ồ nhiều nơi... nên có nhiều người không biết 
hết những ngưòi bên nội, bên ngoại của mình (nhất là 
thanh niên), do đó mà có một sô" trường hợp khi về ra 
mắt song thân thì các cụ mới ngã ngửa ra "cái đứa mà 
nó dẫn về" chính là đứa cháu họ... Rất nhiều trường hợp 
tương tự đã xảy ra. Vì vậy mà nam nữ thanh niên khi 
chọn người yêu cần phải tìm hiểu rõ gia đình, họ hàng 
của đốỉ phương.

Cùng huyết thống là gì?

Huyết thông là chỉ những ngưòi thân thuộc có cùng 
quan hệ họ hàng, dòng máu. Phạm vi cấm kết hôn của 
Luật Hôn nhân và Gia đình nước ta là: "Giữa những 
ngưòi cùng dòng máu về trực hệ, giữa anh em cùng cha 
mẹ, cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha; giữa 
những ngưòi khác có họ trong phạm vi ba đời" (điểm c 
điều 7). Cùng dòng máu trực hệ là cha mẹ vối con cái; 
ông bà vối cháu nội, cháu ngoại; có họ trong phạm vi ba 
đời tính như sau: đối với người cùng một gốc sinh ra thì 
cha mẹ là đời thứ nhất; anh em ruột là đòi thứ hai; con 
chú, con bác, con cô, con cậu, con dì là đời thứ ba.
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suc Knoe sinn San

Ket hôn cùng huyết thống rốt có hại

Đơn vị gen tạo nên cơ thể là tế bào, kết cấu tế  bào 
gồm nhân tế bào, nguyên sinh bào và màng tế bào, 
nhiễm sắc thể trong nhân tế bào có rất nhiều gen di 
truyền (có cả gen tốt lẫn gen xấu). Trong sô" những gen 
này có một nửa đến từ bô" và một nửa đến từ mẹ, nếu 
chỉ có một gen gây bệnh thì sẽ không biểu hiện thành 
trạng thái bệnh, nếu có hai gen gây bệnh tương đồng 
thì sẽ phát bệnh. Nam nữ có dòng máu càng gần sô" gen 
đồng hợp tử sẽ càng nhiều, như gen đồng hợp tử giữa 
cha mẹ và con cái là 1/2, giữa ông cháu là 1/4, giữa anh 
chị em họ là 1/8, sô" gen đồng hợp tử giữa những người 
không có quan hệ dòng máu chiếm 1% - 1%. Gen gây
bệnh đống hợp tử hợp với nhau sẽ phát sinh bệnh di
truyền. Do đó kết hôn cùng huyết thống sẽ tạo điều 
kiện cho bệnh di truyền xảy ra.

Ồng tò  nội
y' \

9/
Ong bà ngoại

r \
Chứ, bấc, cố Bổ Me
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Cậiụ dì. g ià
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H.l. Phạm vỉ những người cấm kết hồn (đối với bản thân)
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BẠN GÁI TRƯỞNG THÀNH
Hai người có bệnh di truyền giống nhau  

không nên kết hôn

Người có bệnh di truyền không nên kết hôn vối 
ngưòi có bệnh di truyền tương tự vì như vậy sẽ làm khổ 
cho con cái mình. Chẳng hạn hai người điếc bẩm sinh 
kết hôn sẽ sinh ra đứa con bị điếc, một gia đình không 
nghe được sẽ rất khó sống trong xã hội. Do đó, để ngăn 
ngừa bệnh di truyền phát sinh, những người có bệnh di 
truyền giống nhau không nên kết hôn.

Khi lựa chọn người yêu, việc tìm hiểu về diện mạo, 
nghề nghiệp, cá tính, lương bổng... đương nhiên là điều 
quan trọng, nhưng nhất thiết không được bỏ qua tình 
trạng sức khỏe của đốỉ phương. Chẳng hạn cơ quan sinh 
dục nam dị dạng, tinh hoàn nhỏ, ẩn tinh hoàn,... đưòng 
sinh dục nữ dị dạng như bẩm sinh không có âm đạo, 
buồng trứng không phát triển... không những ảnh 
hưỏng đến cuộc sống sau này của hai vợ chồng mà đa số 
không có khả năng sinh sản. Nếu mắc bệnh mãn tính 
như bệnh tim, bệnh gan, bệnh thận... thì nó cũng như 
bóng đen hạnh phúc gia đình. Do đó thanh niên nam nữ 
cần có thái độ khoa học, đầu óc tỉnh táo lựa chọn người 
bạn đòi cho mình.

Kiểm tra sức khỏe trước khỉ kết hôn

Có hai nội dung chính là hướng dẫn vệ sinh trưóc 
khi kết hôn và xét nghiệm y học. Mục đích là:

* Giúp cho nam nữ thanh niên nắm vững kiến thức 
tình dục thông qua giáo dục tâm sinh lý tình dục, vệ
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sức khoẻ sính sản
sinh tình dục và đạo đức tình dục, nhờ đó mà có được 
cuộc sông tình dục thuận lợi sau khi kết hôn;

* Học kiến thức thụ thai, tránh thai khoa học, có 
biện pháp tránh thai thích hợp. Sau khi kết hôn mà 
chưa muốn có con, có thể lựa chọn biện pháp tránh thai 
hiệu quả và thích hợp, tránh nạo thai do có thai ngoài ý 
muôn, có đủ khả năng tự bảo vệ sức khỏe sinh sản. Khi 
muốn có con, có thể tính toán môt cách khoa hoc để lưa

/  •  •  •  

chọn thòi gian thụ thai thích hợp;

* Xét nghiệm trưóc khi kết hôn và tiếp nhận chỉ 
dẫn của bác sĩ dựa theo kết quả xét nghiệm.

Xét nghiêm trước khi kết hôn

Xét nghiệm trước khi kết hôn có vai trò quan trọng 
trong cuộc sống vợ chồng và trong việc sinh con khỏe 
mạnh, nhờ đó mà có thể phát hiện được các căn bệnh 
truyền nhiễm, bệnh di truyền nghiêm trọng, bệnh tâm 
thần cũng như được các bác sĩ tư vấn. 0  một sô" nưóc, 
khi đăng ký kết hôn cần phải xuất trình giấy xét 
nghiệm y tế  trước khi kết hôn.

Kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn có những  
nội dung gì?

- Hỏi thăm bệnh sử: Tình trạng sức khỏe hiện tại 
và những bệnh đã mắc, nhất là bệnh ảnh hưỏng đến 
hôn nhân và sinh sản, tình trạng kinh nguyệt của người 
nữ và thói quen hút thuốc, uống rượu... của hai ngưòi.

- Lịch sử họ hàng: Tình trạng mắc bệnh của những 
người trực hệ, bàng hệ, ít nhất phải hỏi thăm tìm hiểu
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BẠN GAI TRƯƠNG THÁNH
về 3 đời để phân tích bệnh di truyền và có chỉ dẫn thích
hợp.

- Kiểm tra sức khỏe: Kiểm tra toàn bộ, chú ý trạng 
thái tinh thần và hình thể, tình trạng phát triển của cơ 
quan sinh dục và bệnh tật, lúc cần thiết có thể xét
nghiệm thêm.

- Kiểm tra bổ trỢ: Kiểm tra huyết niệu, hoá nghiệm 
dịch âm đạo, kiểm tra chức năng gan, lúc cần thiết còn 
phải kiểm tra viêm gan B, nhiễm sắc thể, hormon, đo
chỉ sô" IQ...

- Tư vấn và hướng dẫn: Dựa vào phân loại tình 
trạng xét nghiệm mà chỉ dẫn các vấn đề về sinh sản, 
sinh hoạt tình dục và tránh thai.

Kiểm tra trước khi kết hôn có lợi cho nam n ữ  
thanh niên

Trưốc khi kết hôn có dịp kiểm tra toàn diện cơ thể, 
sẽ có thể phát hiện những bệnh tạm thời không nên kết 
hôn như viêm gan truyền nhiễm, lao, bệnh hoa liễu, 
bệnh tâm thần hoặc những bệnh nặng khác. Nếu những 
người mắc bệnh này kết hôn thì bệnh tình có thể nặng 
hơn do mệt mỏi, hoặc truyền cho đối phương qua tiếp 
xúc hoặc sinh hoạt tình dục, do đó cần được kiểm tra• • • 7 • 
chữa trị, làm bệnh tình thuyên giảm hoặc khỏi hẳn mối 
kết hôn. Ngoài ra, kiểm tra trước khi kết hôn còn có thể 
phát hiện những bệnh ảnh hưồng đến sinh hoạt tình 
duc như dị tật ỏ cơ quan sinh dục, cần được điều trị rồi• •• A • • • 
mới kết hôn.

12



Kiểm tra trước khi kết hôn là bước đầu tiên đê 
CÓ con cái khỏe m anh

Hiện nay có hơn 4000 loại bệnh di truyền, nếu 
không có phương pháp chữa trị sẽ ảnh hưỏng đến sức 
khỏe của hàng vạn người, tạo nên nỗi đau khổ và gánh 
nặng cho gia đình, xã hội. Nhò có kiểm tra trước khi kết 
hôn mà có thể kịp thòi phát hiện tình trạng sức khỏe 
của bản thân hai người nam nữ hoặc tình hình mắc 
bệnh di truyền trong gia hệ hai bên, đồng thời căn cứ 
vào tình hình thực tế của bệnh để đo độ nguy hiểm di 
truyền và phân tích phương thức di truyền, từ đó đưa 
ra những hướng dẫn sinh con khỏe mạnh. Do đó, kiểm 
tra trước khi kết hôn là bưóc đầu tiên ngăn ngừa bệnh 
di truyền phát sinh, khống chế bệnh di truyền và là 
biện pháp quan trọng nâng cao sức khoẻ nòi giống.

%

Những đối tượng không nên kết hôn

- Cùng dòng máu trực hệ và những người khác có 
họ trong phạm vi ba đời.

- Trí tuệ hai bên vô cùng thấp kém, không thể tự lo 
liệu cuộc sống, điều này có thể di truyền cho thế hệ sau.

- Hai người đều mắc chứng tinh thần phân liệt: Tỉ 
lệ phát bệnh ố con cái rất lớn, khó có thể duy trì cuộc 
sống bình thường.

- Cơ quan sinh dục dị hình khó chữa, như bẩm sinh 
không có âm đạo, không có dương vật.. Như vậy sẽ 
không thể sinh hoạt tình dục được.

- Sắp chấm dứt cuộc sổng: Xơ gan giai đoạn cuốỉ, 
ung thư kì cuối, bệnh tim nặng...

_________ sức Khoé sinh sản
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